
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.41.07.01.0CÐN ĐCN 19A24/10/2001BạcPhạm Văn04661910051

3.71.06.56.0CÐN ĐCN 19A16/06/2001CôngTrần Phi04661910062

6.26.06.56.0CÐN ĐCN 19A09/05/2001CườngNguyễn Thịnh04661910073

3.51.05.58.0CÐN ĐCN 19A18/01/2000DanhNguyễn Công04661910084

5.26.04.06.0CÐN ĐCN 19A11/05/2001ĐạtLê Thành04661910145

4.02.05.58.0CÐN ĐCN 19A12/08/2001HảiVõ Thanh04661910196

3.02.04.52.0CÐN ĐCN 19A06/05/2001HạoPhạm Thanh04661910227

1.81.03.01.0CÐN ĐCN 19A24/05/2000HiềnNguyễn Đức04661910238

4.52.06.59.0CÐN ĐCN 19A08/12/2001HoàngNguyễn Vũ04661910259

5.15.05.06.0CÐN ĐCN 19A16/04/2000HuynhNguyễn Hoàng046619103110

3.91.07.06.0CÐN ĐCN 19A12/07/2000KiếmNguyễn Hoàn046619103811

6.46.06.58.0CÐN ĐCN 19A25/12/2000LinhĐặng Văn Hồng046619104012

2.31.04.02.0CÐN ĐCN 19A15/10/2001NghĩaĐoàn Trọng046619105013

6.56.06.59.0CÐN ĐCN 19A21/05/2001NhãNguyễn Minh046619105314

5.85.06.09.0CÐN ĐCN 19A08/07/2001NhânHuỳnh Trọng046619105415

5.45.06.05.0CÐN ĐCN 19A04/05/2001PhúcNguyễn Minh046619106016

6.05.06.59.0CÐN ĐCN 19A10/12/2001PhúcNguyễn Thành046619106117

6.05.06.59.0CÐN ĐCN 19A27/01/2001TàiĐỗ Văn046619106518

3.02.03.56.0CÐN ĐCN 19A30/05/2001TàiLê Anh046619106619

3.72.06.51.0CÐN ĐCN 19A13/08/2001TânNguyễn Văn046619107220

5.24.06.08.0CÐN ĐCN 19A26/03/2001ThịnhĐào Phúc046619107521

5.65.05.59.0CÐN ĐCN 19A19/05/2001ThịnhVũ Đức046619107622

5.44.07.06.0CÐN ĐCN 19A16/02/2001TrungĐặng Bảo046619108123

5.03.06.59.0CÐN ĐCN 19A01/03/2001TrungPhạm Nguyễn Chí046619108324

3.12.04.05.0CÐN ĐCN 19A30/07/2001TuânNguyễn Thành046619108425

5.25.05.07.0CÐN ĐCN 19A25/07/2001TuấnNguyễn Hoàng046619108626

6.05.06.59.0CÐN ĐCN 19A17/12/2001VinhLê Xuân046619108927

HG-
CÐNĐCN18A-

CT1
2.93.03.02.0CÐN ĐCN 18A29/12/2000CươngTrần Hoài046618100928

4.41.07.310.0CÐN ĐCN 19B07/12/1999CôngNguyễn Đức046619109529

6.76.07.09.0CÐN ĐCN 19B25/10/2000HảiHoàng Khắc046619110430

4.22.06.37.0CÐN ĐCN 19B08/01/2001ThanhNguyễn Trung046619115931

6.76.07.09.0CÐN ĐCN 19C09/06/1999CảnhNguyễn Đức046619118632

5.44.06.77.0CÐN ĐCN 19C23/08/2001DuyPhan Nguyễn046619119533
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.96.05.76.0CÐN ĐCN 19C20/02/2000ĐứcPhạm Ngọc046619120034

4.31.07.39.0CÐN ĐCN 19C03/08/2001HânVõ Huy046619120135

5.96.05.09.0CÐN ĐCN 19C02/05/2001HiếuNguyễn Thành046619120236

4.74.05.36.0CÐN ĐCN 19C24/10/2001HiệpĐinh Thanh046619120437

5.45.05.76.0CÐN ĐCN 19C11/05/2001HuyVõ Anh046619120838

5.45.05.09.0CÐN ĐCN 19C29/04/2000KhảiHuỳnh Lê Tấn046619121439

5.85.06.09.0CÐN ĐCN 19C21/12/2001KiệtVõ Văn046619121740

5.86.04.79.0CÐN ĐCN 19C28/05/2001KỷPhạm Hữu046619121841

5.55.05.39.0CÐN ĐCN 19C01/01/2000LinhNguyễn Quang046619122142

5.45.05.09.0CÐN ĐCN 19C21/05/2001LươngTrương Văn046619122443

5.95.06.39.0CÐN ĐCN 19C10/08/2001NgọcNguyễn Lê Thế046619122944

1.11.00.06.0CÐN ĐCN 19C26/04/2001PhúcLê Hoàng046619123845

4.53.05.39.0CÐN ĐCN 19C30/07/2001TháiPhạm Hồng046619124546

5.25.05.36.0CÐN ĐCN 19C01/01/1995ThiệpVõ Duy046619124747

5.96.05.09.0CÐN ĐCN 19C28/04/2001ThoạiNguyễn Minh046619124948

5.75.05.79.0CÐN ĐCN 19C13/10/2000TiềnVõ Thanh046619125149

5.35.04.79.0CÐN ĐCN 19C24/04/2001TrườngNguyễn Lam046619125650

6.26.05.79.0CÐN ĐCN 19C09/04/2001TrườngNguyễn Văn046619125751

3.32.05.70.0CÐN ĐCN 19C20/01/2001TuấnLê Hữu Anh046619126052

5.24.05.79.0CÐN ĐCN 19C03/08/2001UyHuỳnh Na046619126253

6.57.05.39.0CÐN ĐCN 19C20/10/2001VănTrần Đình046619126354

HG-
CÐNĐCN18A-

CT1
6.26.05.79.0CÐN ĐCN 18A30/06/2000DuyĐào Khánh046618101055

HG-
CÐNĐCN18A-

CT1
5.75.05.79.0CÐN ĐCN 18A07/07/2000ĐạtHà Nhật Tấn046618101756

HG-
CÐNĐCN18A-

CT1
5.86.04.79.0CÐN ĐCN 18A01/01/2000TrườngLê Nguyễn Nhật046618107957

HG-
CÐNĐCN18A-

CT1
2.71.04.35.0CÐN ĐCN 18A15/01/2000VũĐoàn Thanh046618108958

3.21.05.07.0
CÐN ĐCN

19D
30/10/2001AnTrần Khánh046619126759

3.92.05.67.0
CÐN ĐCN

19D
28/03/2001BìnhNguyễn Quốc046619127060

5.86.05.08.0
CÐN ĐCN

19D
04/09/2001CườngPhạm Duy046619127561

2.55.00.00.0
CÐN ĐCN

19D
05/10/1998DươngNguyễn Hồng046619127962

5.85.06.09.0
CÐN ĐCN

19D
18/03/2001HiểnBùi Quốc046619128563

3.31.05.08.0
CÐN ĐCN

19D
03/05/1997HoàngBùi Văn046619128764

2.71.04.64.0
CÐN ĐCN

19D
18/12/2000HoàngNguyễn Phi046619128865

3.73.04.64.0
CÐN ĐCN

19D
26/05/2001HuyHà Ngọc Quốc046619128966
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.56.05.34.0
CÐN ĐCN

19D
21/09/2000HuyHuỳnh Lâm Gia046619129067

4.22.06.08.0
CÐN ĐCN

19D
16/08/2001HưngĐào Công046619129268

3.22.04.64.0
CÐN ĐCN

19D
10/08/2001HưngPhạm Việt046619129369

5.65.06.07.0
CÐN ĐCN

19D
28/09/2001KhangTrương Minh046619129670

0.00.06.06.0
CÐN ĐCN

19D
01/05/2001LợiNguyễn Thành046619130971

5.76.05.07.0
CÐN ĐCN

19D
29/01/2001NghĩaDương Minh046619131472

5.55.06.06.0
CÐN ĐCN

19D
14/09/2001ThànhNguyễn Minh046619133173

5.96.05.09.0
CÐN ĐCN

19D
06/06/2001ThànhNguyễn Thượng046619133274

6.06.05.010.0
CÐN ĐCN

19D
07/04/1996TrườngPhùng Văn046619134575

0.00.00.00.0
CÐN ĐCN

19D
18/05/2001TrườngTrương Lê Nhật046619134776

0.51.00.00.0
CÐN ĐCN

19D
09/01/2001TuyểnBùi Hồ Ngọc046619135177

HG-
CÐNĐCN17D-

CT1
3.01.05.05.0

CÐN ĐCN
17D

12/10/99KhangNguyễn Trần Phúc046617131978

5.97.03.79.0CÐN ĐCN 19E16/10/2001AnLê Trường046619135579

5.66.04.39.0CÐN ĐCN 19E27/02/2000ChánhBùi Quốc046619135980

3.24.01.75.0CÐN ĐCN 19E07/06/2001ChíĐinh Tạ Minh046619136181

4.24.03.39.0CÐN ĐCN 19E04/04/1996CườngTrần Chí046619136382

0.00.00.79.0CÐN ĐCN 19E16/12/2001CườngHoàng Hùng046619136483

2.71.03.39.0CÐN ĐCN 19E28/06/2001ĐangNguyễn Vĩ046619136584

4.37.00.75.0CÐN ĐCN 19E08/10/2001ĐạiVõ Ngọc046619136685

5.37.02.39.0CÐN ĐCN 19E11/06/2000ĐạtNguyễn Tấn046619136786

0.00.03.09.0CÐN ĐCN 19E09/11/2001ĐắcNguyễn Duy046619136987

3.53.02.79.0CÐN ĐCN 19E06/08/2001ĐứcHoàng Trung046619137288

5.57.02.79.0CÐN ĐCN 19E13/10/2001HàoNguyễn Lâm046619137489

5.67.03.09.0CÐN ĐCN 19E19/03/2001HânTrần Thanh046619137590

5.38.02.05.0CÐN ĐCN 19E30/06/2001HuyBùi Quốc046619138291

3.12.03.09.0CÐN ĐCN 19E08/02/2001HưngHứa Phú046619138892

3.44.01.39.0CÐN ĐCN 19E03/07/2001HưngTrần Khánh046619138993

2.42.01.39.0CÐN ĐCN 19E26/10/2001KimMai Lê Hoàng046619139694

5.48.01.39.0CÐN ĐCN 19E10/06/1999KịchMai Tấn046619139795

3.33.02.39.0CÐN ĐCN 19E03/06/2000QuốcNguyễn Văn046619141896

5.06.03.37.0CÐN ĐCN 19E01/11/2001SangPhạm Thanh046619142097

2.51.03.37.0CÐN ĐCN 19E28/09/2000SửPhan Văn046619142398

3.74.02.09.0CÐN ĐCN 19E04/09/2000ThuậnPhan Minh046619143299

2.71.03.77.0CÐN ĐCN 19E10/07/2000ToànTôn Long0466191434100

3/4



GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.55.00.77.0CÐN ĐCN 19E17/07/2001TríNguyễn Thành0466191435101

0.00.01.77.0CÐN ĐCN 19E14/10/2001TríPhạm Minh0466191436102

5.37.02.77.0CÐN ĐCN 19E03/05/2001TrọngĐặng Quốc0466191438103

2.21.02.09.0CÐN ĐCN 19E05/08/2001TuấnNgô Minh0466191441104

0.00.01.37.0CÐN ĐCN 19E24/04/2001TuấnNguyễn Thanh0466191442105

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA/BỘ MÔN Ngày 17 tháng 08 năm 2020
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